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    N  TR N    O T O 

(Ban hành theo Quyết định số:                  /QĐ-DCT  ngày      th n      n m   22 

   a    u t   n      n  Đ   h     n  n h  p  h   ph m thành phố     h    nh) 

 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt):   N  N    T    P  M 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Food Technology 

Trình độ đào tạo:  ạ      

 Ngành đào tạo: C                   

 Mã ngành đào tạo: 7540101 

Lĩnh vực: V- S    u    à           

 Loại hình đào tạo: Chính quy;      à          

Thông tin về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

C            đào  ạo   à   C                         độ đạ       ủ  T  ờ   đạ  

  u          ợ     áo dụ   UN-QA  ủ  Mạ     ớ   á     ờ   đạ           N   Á 

(ASEAN University Network - Qu    y  ssu    e ,     ă  2018. 

1  Mục tiêu đào tạo 

1.1  Mục tiêu chung  

 ào  ạo kỹ s    à   cô                   ó       độ   uy         o, k      ứ  

k o              à kỹ   uậ     sở  ữ     ắ , kỹ  ă         à     ỏ   à           đạo 

đứ     ề         ố  để đạ  đ ợ    à         ề    ề          o    ĩ                 

         , đá  ứ     u  ầu  ủ   ã  ộ    o    ố        ộ    ậ  quố    .  

1.   Mục tiêu cụ thể  

a. Kiến thức 

 ỹ s    à                        ó   ểu      sâu  ộ    ề k      ứ     sở   à  , 

k      ứ    uy     à                        ũ        ề       k      ứ   ề k o      

        à    s        oà             ữ     ắ . N oà    , kỹ s    à                  

      ò  đ ợ         ị k      ứ   ề  uậ    á ,  á  ứ   dụ                       cho 
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  à            , k      ứ   ề  ậ  k   oạ  ,  ổ   ứ            để á  dụ     o    á  

 oạ  độ     uy        ề                    . 

b. Kỹ năng 

 ỹ s    à                       k       ữ     à     ạo  á  kỹ  ă        

 à      ề            kỹ  ă         à  ,         ứu,   á     ể  s        để    ở   

  à    ề   uy                          ;  à  ò    à     ạo  á  kỹ  ă    ề      

kỹ  ă    à         ó   à đá     á k   qu             ủ    ó , kỹ  ă      o     , 

  uyề  đạ      đề,     kỹ  ă            ,      quy       đề,  à kỹ  ă     oạ    ữ để 

 ó   ể  à       độ   ậ   oặ   ợ   á   à         ó    o    á  đ ều k    k á     u. 

c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

  ỹ s    à   c                    ó  ă            ủ để  à         o     ữ   

đ ều k       y đổ , k    ă    à       độ   ậ   à k    ă           ậ  suố  đờ . Cá   ă   

         ủ   o  ồ  k    ă       k     à      ố    ó            để đ      k    uậ  

  uy      , kỹ  ă    ậ  k   oạ  , đ ều   ố   à qu        uồ       à   ớ   dẫ , giám 

sá     ờ  k á             á            để đạ   ụ     u đề     à            á   oạ  độ  . 

2.  huẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sau kh  hoàn thành khóa h  , s nh v ên  ó k ến thứ , kỹ n n , mứ  độ t   h  và 

t   h nh  m: 

2.1   huẩn đầu ra  

Ký hiệu  hủ đề chuẩn đầu ra 

Trình độ 

năng lực 

(T NL) 

a Kiến thức  

PLO 1 
Tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành về 

công nghệ thực phẩm. 
5 

PLO1.1 
Tổ    ợ  k      ứ   ề k o               & k o           

       ó ,  ó  s   ,  ó    , s   ,    s   ,     qu  … . 
5 

PLO1.2 

Tổ    ợ  k      ứ   ề kỹ   uậ              áy &        ị, 

 á  quá         uyề       ,   uyề  k ố ,         ậ     u  ờ , 

             ỏ  ,  ố   u  ó … . 

5 

PLO1.3 
Tổ    ợ   á  k      ứ   ề đ     o        ợ    à    s    

an  oà           . 
5 

PLO1.4 Tổ    ợ  k      ứ   ề                             . 5 

PLO 2 
Tổng hợp các kiến thức khoa học xã hội  chính trị và 

pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. 
5 
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PLO 2.1 
Á  dụ   k      ứ   ề G áo dụ    ể       à   áo dụ  quố  

phòng. 
3 

PLO 2.2 Tổ    ợ  k      ứ   ề   o        í     ị  à   á   uậ . 5 

PLO 2.3 Á  dụ   k      ứ   ề K o       ã  ộ . 3 

PLO 3 

Lựa chọn các kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn 

thực phẩm. 

4 

PLO 3.1 
L         á    ầ   ề           ă    ò     o        ậ   à 

 à      .  ạ    ứ     ỉ ứ   dụ   CNTT C     . 
4 

PLO 3.2 

Á  dụ    á    ầ   ề            o                  qu   

đ                          ố   k  -   â   í   số    u,      

qu    ó  số    u,   ầ   ề    í   dẫ   à     u      k  o 

  o  áo  áo         ứu k o     , … . 

3 

PLO 4 

Áp dụng kiến thức về lập kế hoạch  tổ chức và giám sát 

các quá trình chế biến  sản xuất thực phẩm (kế hoạch 

phát triển sản phẩm mới  kế hoạch quản lý chất lượng  

kế hoạch giám sát các thông số của QTSX  kế hoạch dự 

án nghiên cứu - phát triển…). 

3 

PLO 5 
Áp dụng kiến thức về quản lý  điều hành hoạt động sản 

xuất  chế biến thực phẩm. 
3 

PLO 5.1 Á  dụ   k      ứ   ề qu     , đ ều  à     u  . 3 

PLO 5.2 

Á  dụ   k      ứ   ề      qu     , đ ều  à    oạ  độ   

  uy         o   do          ,  ổ   ứ    á     ể  s   

      ớ , s    u  , k    do               ĩ            

              . 

3 

b Kỹ năng  

PLO6 

Thành thạo kỹ năng  khả năng phối hợp các kỹ năng để 

phát hiện và giải quyết các vấn đề trong quy trình chế 

biến  sản xuất thực phẩm. 

4 

PLO 6.1 

T           à     ạo kỹ  ă         à     uy       để 

     quy    à           á      đề   o            – s    u   

         . 

4 

PLO 6.2 
Á  dụ     à     ạo kỹ  ă     ử       ,  á           á  

k ể     ,   ố   k ,   â   í         uy     â   ủ      đề. 
4 

PLO 6.3 
T           uầ    ụ       đề  u          á  để  ử l      

đề. 
3 

PLO 6.4 
T           uầ    ụ  đá     á k   qu  s u k              á  

       á . 
3 

PLO7 
Thể hiện kỹ năng định hướng  sáng tạo  khởi nghiệp  tạo 

việc làm cho mình và cho người khác. 
3 
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PLO 7.1 

T ể      đú   kỹ  ă     ậ  dạ    u   ớ     ị    ờ   & 

       à       ở     á     ể  s         oặ           quy 

      s    u  ,        ợ   s       . 

3 

PLO 7.2 

Là    uầ    ụ  kỹ  ă   đị     ớ    oạ  độ           ứu 

  á     ể  s         ớ ,          quy       s    u  ,     

              ,  ạo       à    o       à    ờ  k á . 

3 

PLO 8 

Làm thành thạo kỹ năng phản biện  phê phán và đề 

xuất các giải pháp thay thế các vấn đề liên quan đến 

công nghệ thực phẩm  trong điều kiện môi trường 

không xác định hoặc thay đổi. 

4 

PLO 8.1 

T         đú        đá     á  ủ   o,  ố        à đ ều k    

        để  à     sở đề  u    á         á     y          

 oạ . 

3 

PLO 8.2 
T           à     ạo kỹ  ă              ề  á      đề      

qu   đ                      . 
4 

PLO 9 

Thành thạo kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau 

khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên 

trong nhóm. 

4 

PLO 9.1 
T ể        uầ    ụ  kỹ  ă   đá     á        ợ             

sau khi hoàn thành. 
3 

PLO 9.2 
T à     ạo kỹ  ă   đá     á k   qu   oạ  độ    ủ   á  

  à          o     ó . 
4 

PLO 10 Thành thạo kỹ năng truyền đạt vấn đề  giao tiếp. 5 

PLO10.1 T           uầ    ụ  kỹ  ă      o            . 3 

PLO10.2 

T           à     ạo  à  ó s  sá    ạo kỹ  ă     uyề  đạ  

 á      đề kỹ   uậ   ằ    ă        áo  áo, đồ á , k ó  

 uậ  . 

5 

PLO10.3 

T           à     ạo  à  ó s  sá    ạo kỹ  ă     uyề  đạ  

 á      đề kỹ   uậ   ằ    ờ   ó     uy        ,   ớ   dẫ , 

         ,   o      k     á   â … . 

5 

PLO 11 
 ọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành và đạt mức trình độ 

ngoại ngữ 3/6. 
3 

PLO 11.1 
Á  dụ   đú   kỹ  ă                   , đạ   ứ        độ 

  oạ    ữ 3/6   eo k u         độ quố     . 
3 

PLO 11.2 
Á  dụ     í    á              uy     à     o        đ   

  ểu  á   à     u      qu                      . 
3 

c Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

PLO 12 
Xác định bối cảnh xã hội  văn hóa doanh nghiệp liên 

quan đến công nghệ chế biến thực phẩm để làm việc làm 

việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả trong những 

4 
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điều kiện khác nhau. 

PLO 12.1 
T           à     ạo k    ă    à       độ   ậ ,      ậ   à 

 è   uy   suố  đờ . 
4 

PLO 12.2 

T         đú    á   ộ  quy, quy đị    ủ           ậ ,  à  

    , đ     o     oà    o độ     o       â   à   o   à   

viên trong nhóm. 

3 

PLO 12.3 

T           à     ạo kỹ  ă    à         ó    o   đ ều 

k     à          y đổ  để đạ   ụ     u đề     à   ịu   á   

      đố   ớ    ó . 

4 

PLO 13 

Thực hiện việc hướng dẫn  giám sát người khác thực 

hiện các công việc liên quan đến việc phát triển sản 

phẩm  sản xuất  chế biến thực phẩm 

4 

PLO 14 

Thực hiện được khả năng tự định hướng  đưa ra các kết 

luận chuyên môn  đáp ứng các chuẩn mực nghề nghiệp 

trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và bảo vệ quan 

điểm cá nhân 

5 

PLO 14.1 
T     à   đú    á    u       đạo đứ     ề       ,   u   

       o    oạ  độ     uy      . 
5 

PLO 14.2 
T           à     ạo          k   ,      ố   hóa, phân 

tích các thông tin liên quan để  í    ũy  á  k      ứ . 
5 

PLO 14.3 

P ố   ợ  đ ợ   á  k      ứ  đã      à           đã   u   ậ  

để đị     ớ    à đ      k    uậ    uy        ề           

          đồ     ờ   ó k    ă     o    qu   đ ể   á 

nhân. 

4 

PLO 15 
Lập kế hoạch  điều phối  quản lý các nguồn lực  đánh 

giá và cải thiện hoạt động được giao trách nhiệm.  
4 

PLO 15.1 

Á  dụ   k      ứ , kỹ  ă   đã     để   â   í   y u  ầu  à 

       ạ    oạ  độ     ằ   á  đị     uồ       ầ         à 

 á   ộ  du    ầ           . 

4 

PLO 15.2 

T  ể  k   , đ ều   ố , qu       á    uồ      để  oà    à   

y u  ầu,  ụ     u đề   , đá     á  à            oạ  độ   

đ ợ     o   á        . 

4 
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2.    ảng ma trận các học phần và chuẩn đầu ra 

TT 
Mã tự 

quản 
Mã học phần 

Tên học 

phần 

Số 

TC 
HK 

HP 

 ắt 

buộc 

Nhóm 

Kiến thức 

K ẾN T Ứ  KỸ N N  
N N  L   T    Ủ- 

TRÁ   N   M 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

PLO 

13 

PLO 

14 

PLO 

15 

1 11200001 0101100651 
T         

Mác-Lênin 
3 3 x  ạ         2    3      3    

2 11200002 0101002298 

        

  í     ị 

Mác-Lênin 

2 4 x  ạ         2    3      3    

3 11200003 0101000476 

C ủ    ĩ  

 ã  ộ  k o  

    

2 5 x  ạ         2    3      3    

4 11200005 0101006322 

T    ở   

Hồ C í 

Minh 

2 6 x  ạ         2    3      3    

5 11200004 0101001625 

Lị   sử 

     Cộ   

s   V    

Nam 

2 7 x  ạ         2    3      3    

6 14200101 0101100822      ă  1 3 2 x  ạ         3      4 4 4  3 3   

7 14200102 0101100823      ă  2 3 3 x  ạ         3      4 4 4  3 3   

8 14200103 0101100824      ă  3 3 4 x  ạ         3      4 4 4  3 3   

9 04200146 0101101928 

Hó  đạ  

c     1 

(CNTP) 

2 1 x  ạ        2         2  2    

10 04201149 0101102014 

T í        

 ó  đạ  

      1 

(CNTP) 

1 2 x  ạ        2     2   2 2 2 2    

11 04200147 0101102015 

Hó  đạ  

      2 

(CNTP) 

2 2 x  ạ        3         3  3    

12 04201150 0101102044 

T í        

 ó  đạ  

      2 

(CNTP) 

1 3 x  ạ        3     3   2 2 2 2    

13 08200108 0101101932 
S        

đạ        
3 1 x  ạ        2        2   2    
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(CNTP) 

14 08200109 0101101934 

V  s    đạ  

      

(CNTP) 

2 1 x  ạ        2     2   2 2  2    

15  08201101  0101101933 

T í        

   s    đạ  

      

(CNTP) 

1 2 x  ạ        2     2   2 2  2    

16 15200031 0101102016 

Vậ     đạ  

      

(CNTP) 

3 2 x  ạ        2        2  2 2 2   

17 15200030 0101101930 
G     í   

(CNTP) 
3 2 x Toán 3  3   3    3  3    

18 01202010 0101101922 

 ỹ  ă   

ứ   dụ   

          

thông tin 

3 1 x  ạ        2  3    2   2  4    

19 16201001 

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

G áo dụ  

  ể      1  
2 3 x  ạ         3    3      3    

20 16201002 

0101101334 

0101001693 

0101001694 

0101001695 

0101001701 

0101001696 

G áo dụ  

  ể      2  
2 5 x  ạ         3    3      3    

21 16201003 

0101100929 

0101001718 

0101001702 

0101001719 

0101100931 

0101100930 

G áo dụ  

  ể      3  
1 6 x  ạ         3    3      3    

22 16200004 0101001657 

G áo dụ  

quố    ò   

- an ninh 1  

3 1 x  ạ         3    3      3    

23 16200005 0101001662 

G áo dụ  

quố    ò   

- an ninh 2  

2 2 x  ạ         2    3      3    

24 16200006 0101001669 

G áo dụ  

quố    ò   

- an ninh 3 

1 3 x  ạ         3    3      3    
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25 16200007 0101001677 

G áo dụ  

quố    ò   

- an ninh 4 

2 4 x  ạ         3    3      3    

26 11200006 0101003671 
P á   uậ  

đạ        
2 3   ạ         2    3      3    

27 15200022 0101003015 Lo        2 3   ạ        3       3  3  3    

28 13200003 0101100941 
            

đạ        
2 3   ạ         3    3      3    

29  05202190  0101101927 
 ỹ  ă   

  uy         
2 1 x 

C  sở 

ngành 
        2 3      

30  05202191  0101102003 
 ỹ  ă   

     
2 3 x 

C  sở 

ngành 
        2 2  2  2  

31 04200148 0101101929 
Hó   ữu    

(CNTP) 
3 1 x 

C  sở 

ngành  
3          3 3    

32 05200002 0101001968 

Hóa sinh 

         

     

2 3 x 
C  sở 

ngành  
3         3    3  

33 05201163 0101004395 

T í        

 ó       à 

hóa sinh 

         

      

1 4 x 
C  sở 

ngành 
3     2   3 3  3    

34 05200001 0101001863 
Hó      

          
2 2 x 

C  sở 

ngành  
3         2    2  

35 05200176  0101102017 

V  s     ậ  

         

     

(CNTP) 

2 3 x 
C  sở 

ngành  
4        2 2    2  

36 05201164 0101004520 

T í        

   s     ậ  

         

     

1 4 x 
C  sở 

ngành  
4     2      2    

37 05200121 0101006535 

V  s       

 oà       

     

2 4 x 
C  sở 

ngành  
3 3    3    3  3  3  

38 07200104 0101102026 

D    

d     

   ờ  

2 4 x 
C  sở 

ngành  
4     4   4   4    

39 07201132 0101102045 

T     à   

k o      

d    d     

   ờ  

1 5 x 
C  sở 

ngành  
4     4  4 4       

40 05201115 0101007906 
N ậ      

C         
1 1 x 

C  sở 

ngành  
2     2    2  2    
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41 05200116 0101100638 

Tí        

 ậ      ủ  

 ậ     u 

          

2 2 x 
C  sở 

ngành  
3     2  2 3 2    3  

42  15200032  0101101931 

Xá  su   và 

  ố   k  

  o   s   

 u  ,      

    , kỹ 

  uậ  

(CNTP) 

3 3 x 
C  sở 

ngành  
3        3   3  3  

43 03202550 0101102134 Vẽ kỹ   uậ  2 2 x 
C  sở 

ngành  
3     2    3  3    

44 05200238 0101102135 

 ỹ   uậ  

          

1  B    đổ  

        à 

phân riêng 

 ậ      

3 2 x 
C  sở 

ngành  
2       2 2 2      

45 05200177  0101102018 

 ỹ   uậ  

          

2  T uyề  

        o   

CNTP) 

3 3 x 
C  sở 

ngành  
3     3  3 3 3  3  3  

46 05200239 0101102136 

 ỹ   uậ  

          

3  T uyề  

k ố    o   

CNTP) 

2 4 x 
C  sở 

ngành  
4     3  3 3 3  3  3  

47 05201012 0101005224 

T     à   

kỹ   uậ  

          

1 5 x 
C  sở 

ngành  
4     3   3 4  3    

48 05200123 0101001598 
 ộ   ố     

          
2 5  

C  sở 

ngành  
3       4  4  2  3  

49 05200015 0101005641 
T         

  ứ   ă   
2 5  

C  sở 

ngành  
4 4      4 3 4 3 3    

50 05200122 0101100872 

T         

chuyên 

ngành công 

          

     

2 5  
C  sở 

ngành  
         2 3 3  3  

51 05200017 0101002584 
 ỹ   uậ  

 ạ        
2 5  

C  sở 

ngành  
3     3  3 3 3  3    
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52 02200032 0101002497 
 ỹ   uậ  

đ     
2 5  

C  sở 

ngành  
4  4   4      4 4 4  

53 05200018 0101001087 

C         

sau thu 

 oạ   

2 4 x Ngành  3     3    3 2 2  3  

54 05200179  0101102019 

Các quá 

trình trong 

C         

          

2 4 x Ngành  3     3  3  3 3 3  3  

55 05201180  0101102005 

T     à   

các quá 

trình trong 

C         

         

          

1 5 x Ngành  3     3  4 3 4  3    

56 05200022 0101000687 

C         

bao bì, 

đó    ó  

          

2 5 x Ngành  3  2    3 4 3 4 3 3  3  

57 05201113 0101100220 

T     à   

      k   à 

k ể      

  o         

     

1 6 x Ngành  3     4  4 4 4  4    

58 05202212 0101102088 
Luậ       

     
2 5 x Ngành   4      4  4  4    

59 05200014 0101003709 
P ụ     

          
2 6 x Ngành  3 3      4 3 4 3 3  4  

60 05200023 0101003683 
P á     ể  

s        
2 6 x Ngành  4 4  3   3 4 3 4 3 3  4  

61 '05200212 0101102020 

P â   í   

 ó          

     1 

(CNTP) 

3 4 x Ngành  4        3 4    3  

62 05201159 0101101091 

T í        

  â   í   

 ó          

     1 

2 5 x Ngành  4     4   4 4  4   3 

63 05200125 0101001197 

 á     á 

    qu   

          

2 4 x Ngành  3       3 3 4  4  4  

64 05201126 0101005005 
T     à   

đá     á 
1 5 x Ngành  4  3   3   4 4  4   4 
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    qu   

          

65 05200073 0101003652 

Phân tích vi 

s         

     

2 5 x Ngành  4         3    3  

66 05201157 0101101089 

T í        

phân tích vi 

s         

     1 

1 6 x Ngành  4     3   3 4  3   3 

67 05202182 0101102006 

  ể  soá  

       ợ   

 ằ   

       

  á    ố   

kê (CNTP) 

2 5 x Ngành    4   4  4 4 4 4 4  4 4 

68 05202209 0101100058 

T     k    í 

        à 

 ử    số 

   u 

3 6 x Ngành  5  3   4  4 4 4 3 3    

69 05202183  0101102021 

H    ố   

  â   í   

 ố    uy 

 à đ ể  

k ể  soá  

 ớ   ạ  

(HACCP) 

2 6 x Ngành  5 5    4  4 4 4  4  4 4 

70 05202181  0101102022 

T     k  

          

 à  ố   í 

dây   uyề  

s    u   

2 7 x Ngành  5  3     4 4 5 3 3  3  

71 05203150 0101100213 

 ồ á  kỹ 

  uậ       

     

1 7 x Ngành  5   3  3  4 3 4 3 4  4 3 

72 05203114 0101100216 

 ồ á    á  

   ể  s   

          

     

1 7 x Ngành  5 5 3 3  4 4 4 4 5 3 4  5 4 

73 05205064 0101006836       ậ   1 6 x Ngành  4  3     3  3  4  4  

74 05204146 0101100875 
T     ậ  

 ố         
2 7 x Ngành  5  3   4    5 3 4  4  

75 05200055 0101007017 

C         

s    u   

  ợu,    , 

2 5,6  Ngành  5     4  4 3 4 3 4  4  
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  ớ       

khát 

76 05201027 0101004982 

T     à   

          

s    u   

  ợu,    , 

  ớ       

khát 

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

77 05200056 0101006868 

C         

         

sữ  

2 5.6  Ngành  5     3  4 3 4 4 4  4  

78 05201037 0101004867 

T     à   

          

         

sữ  

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

79 05200061 0101006841 

C         

         

  u qu  

2 5,6  Ngành  5     3  4 3 4 3 4  4  

80 05201033 0101004862 

T     à   

          

         

  u qu  

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

81 05200063 0101006847 

C         

s    u   

dầu      

 ậ  

2 5,6  Ngành  5         4   4 3 4 3 4   4   

82 05201043 0101004960 

T     à   

          

s    u   

dầu      

 ậ   

1 5,6  Ngành  5         4     4 4   4 4 4 4 

83 05200057 0101006869 

C         

s    u   

đ ờ  , 

 á  , kẹo 

2 5,6  Ngành  5     3  4 3 4 3 4  4  

84 05201039 0101004973 

T     à   

          

s    u   

đ ờ  , 

 á  , kẹo 

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

85 05200059 0101006839 

C         

         

trà, cà phê, 

cacao 

2 5.6  Ngành  5     3  4 3 4 3 4  4  
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86 05201029 0101004891 

T     à   

          

         

trà, cà phê, 

ca cao 

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

87 05200060 0101006840 

C         

         

           

2 5,6  Ngành  5     3  4 3 4 3 4  4  

88 05201031 0101004855 

T     à   

          

         

           

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

89 05200062 0101006843 

C         

s    u   

  ớ      , 

     ị 

2 5,6  Ngành  5     3  4 3 4 3 4  4  

90 05201035 0101004974 

T     à   

          

s    u   

  ớ      , 

     ị 

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

91 05200058 0101006870 

C         

         

  ị ,   ứ  , 

  ủy s   

2 5,6  Ngành  5     3  4 3 4 3 4  4  

92 05201185  0101102087 

T     à   

          

         

  ị ,   ứ  , 

  ủy s   

1 5,6  Ngành  5     4   4 4  4 4 4 4 

93 05201111 0101100218 

T     à   

 ổ   ứ   à 

 u    uy   

 ộ  đồ   

    qu   

1 7  Ngành  5     3    3  3    

94 05201021 0101005600 

T     à   

ứ   dụ   

          

s        

trong công 

          

     

1 7  Ngành  5     4   4 5  4  4  

95 05201112 0101100219 

T     à   

kỹ   uậ  

     đạ  

1 7  Ngành       4   4 5    4  
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  o        

          

     

96 05200149 0101100876 

Qu      

nhà máy 

          

2 7 x 

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

5   5 5   4  5  4 4 4 4 

97 09200117 0101101111 

Xử        

   ờ   

trong công 

            

     

2 7 x 

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

4 3      3 3 3  3    

98 05201131 0101006365 

Ứ   dụ   

        

trong công 

          

     

2 7 x 

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

  3   4   4   3    

99 05204232 0101102094 

T     ậ  

kỹ s  1 

(CNTP) 

3 8 x 

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

5  3 4  4    5 3 4 4 4  

100 05204233 0101102095 

T     ậ  

kỹ s  2 

(CNTP) 

3 8 x 

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

5  3 4  4    5 3 4 4 4  

101 05206151 0101100879 
  ó   uậ  

 ố         
14 8 x 

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

5 2 4   4 3 4  5  4  5 4 

102 13200008 0101003909 

Qu     ị 

doanh 

       

2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

3     4  4 4 4  4  5  

103 05200161 0101101095 

M  ke     

          

 à        

 ứu    ờ  

   u d    

2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

 3 3       4 3     

104 17200001 0101100936 

 ổ   ớ  

sá    ạo  à 

k ở         

2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

3     3      3   4 

105 05200138 0101101093 

Qu      

  uỗ   u   

ứ    à   uy 

2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

5 5 3  3   4 4 5 3 4  5 4 
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 u     uồ  

 ố       

     

thù 

106 05200135 0101101094 

P ò      

          

 à       ậ  

          

2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

5   4    4 4 4 3 4  3  

107 05200213 0101102013 

  ể  soá  

các quá 

trình trong 

công 

            

     

2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

5  3     5 4 5 3 3  3  

108 02200080 0101003868 

Qu       à 

sử dụ   

 ă     ợ   

   u qu  

2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

    4   4       4 

109 07200239 0101006387 

Vă   ó  

doanh 

       
2 7  

Ngành 

chuyên 

sâu, đặ  

thù 

3     4  4 4 4  4  5  

Tổng số học phần đáp ứng chuẩn đầu ra  86 28 19 8 4 75 6 46 68 86 33 99 18 60 21 
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3  Khối lượng học tập 
 

TT 
Kiến thức 

Khối lượng 

kiến thức 
Tỷ lệ % 

1 G áo dụ  đạ       , k o              43  í    ỉ  26,8% 

2 C  sở   à    39  í    ỉ 24,2% 

3 Ngành  G    đoạ  1 –      ằ   Cử   â    49  í    ỉ 30,4% 

4 
C uy   sâu, đặ       G    đoạ  2 –     

 ằ    ỹ s   
 30  í    ỉ 18,6% 

Tổng  161 tín chỉ 100% 

   ố    ợ        ậ       k       o  ồ  G áo dụ    ể     , G áo dụ  quố  

phòng - an ninh. 

4  Thời gian đào tạo 

T ờ             k               đào  ạo   í   quy: 4  ă . 

T ờ             k               đào  ạo      à         : 5  ă . 

T ờ        oà    à                đào  ạo  ố  đ    o  ồ    ờ             k   à 

  ờ       đ ợ    é  kéo dà  quy đị     o   Quy     đào  ạo       độ đạ       B   

hành theo quy   đị   số 1846/Q -DCT ngày 01/09/2021  ủ  H  u    ở   T  ờ    ạ  

    C           T         T . Hồ C í Minh). 

5  Văn bằng tốt nghiệp 

 C    ằ   Cử   â  k  : S          í    ũy đủ số  í    ỉ  ủ  G    đoạ  1 và đá  

ứ   đủ  á  đ ều k     ố           eo quy đị    ủ     ờ  . 

 C    ằ    ỹ s  k  :  

+ Sinh viên đã  í    ũy đủ số  í    ỉ  ủ  G    đoạ  1, G    đoạ  2 và đá  ứ   đủ 

 á  đ ều k     ố           eo quy đị    ủ     ờ  ;  

+ S         đã  ó  ằ    ử   â         à  , đã  í    ũy đủ số  í    ỉ  ủ  G    

đoạ  2  à đá  ứ   đủ  á  đ ều k     ố           eo quy đị    ủ     ờ  . 

6. Chuẩn đầu vào 

N  ờ       ó  ằ    ố         T u         ổ        oặ        đ      à đá  

ứ    á     u   u    é   uyể   oặ       uyể  đầu  ào  ủ  T  ờ  . 

N  ờ       ó  ằ    ố           o đẳ          à    oặ    à    ầ : Xét công 

  ậ  k   qu       ậ   à k ố    ợ   k      ứ , kỹ  ă   để   ễ       á        ầ  k   

                 đào  ạo này. 

N  ờ      đ        đạ        à   k á   ạ  T  ờ     ỏ   ã   á  đ ều k      o   

Quy     đào  ạo đạ        eo      ố    í    ỉ  ủ  T  ờ  : Xé         ậ   á      

  ầ  đã  í    uỹ   o                đào  ạo   à     ứ      để xem  é    ễ       á  
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      ầ  trong c            đào  ạo  ủ    à   này k         à     ứ       eo        

trình đào  ạo này. 

N  ờ       ó  ằ    ố         đạ        ứ        à   k á : Xé         ậ  k   

qu       ậ   à k ố    ợ   k      ứ , kỹ  ă   để   ễ       á        ầ  k        ă  

 ằ   đạ        ứ       eo              đào  ạo này. 

N  ờ       ó  ằ    ố         Cử   â         à  :                   đoạ  2  ủ  

             đào  ạo  ày. 

7  Phương pháp đánh giá kết quả học tập 

T eo Quy     đào trìn  độ đạ       B    à   kè    eo Quy   đị   số 1846/Q -

DCT ngày 01/09/2021  ủ  H  u    ở      ờ    ạ      C           T         T . 

Hồ C í M    . 

8  Quy chế đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

Quy     đào  ạo: T eo Quy     đào  ạo       độ đạ        eo      ố    í    ỉ 

 B    à   kè    eo Quy   đị   số 1846/Q -DCT   ày 01   á   9  ă  2021  ủ  

H  u    ở      ờ    ạ      C           T         T à     ố Hồ C í M    . 

 ạ    u   kỹ  ă    ề   oạ    ữ: Có  ă         oạ    ữ  ậ  3/6   u    ă   

      oạ    ữ  ủ  V    N   (B    à   kè    eo Quy   đị   số 2212/Q -DCT ngày 

19/10/2021  ủ  H  u    ở   T  ờ    ạ      C           T         T à     ố Hồ 

C í M     ề      Quy đị   C u   đầu      oạ    ữ đố   ớ  s         đạ       ủ  

T  ờ    ạ      C           T         T à     ố Hồ C í M    . 

 ạ    u   k      ứ   ề                    : Có   ứ     ỉ Ứ   dụ             

thông tin nâng cao (B    à   kè    eo Quy   đị   số 1201/Q -DCT ngày 17/5/2022 

 ủ  H  u    ở   T  ờ    ạ      C           T         T à     ố Hồ C í M     ề 

          à   Quy đị     u   kỹ  ă   sử dụ   C                   đố   ớ  s        , 

         k       uy     à   CNTT  ủ  T  ờ    ạ      C           T         

T à     ố Hồ C í Minh). 

9  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

 -            á             ạ   á     sở         , s    u  , k    do      uộ   ĩ   

                       .  

 -            á                    ứu  ề  ĩ                           trong 

 á     sở   áo dụ   oặ   á               ứu. 

 -  ỹ   uậ         o    ĩ         â   í  , đá     á, k ể     , k ể  soá         ợ   

           ạ   á    à  áy  oặ    ò     í       ,   â   í  . 

 - Có   ể  à   á   ộ       dạy   o    á     ờ   đạ     ,   o đẳ  ,   u       đào 

 ạo   uy     à                      . 
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10. Khả năng học tập  nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

S u k    ố         đạ     , s          ó   ể                    độ s u đạ        o   

 ĩ                          . 

11. Nội dung chương trình đào tạo 

 

TT Mã học phần Mã tự quản Tên học phần Số tín chỉ 

 iều kiện 

        ớ     ; 

     quy      ; 

song hành (c)) 

   Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản   

Kiến thức giáo dục đại cương, khoa học cơ bản bắt buộc 41 (27,14)  

1. 0101100651 11200001 T         Má -Lênin 3 (3,0)  

2. 0101002298 11200002           í     ị Má -Lênin 2 (2,0) (a) 0101100651 

3. 0101000476 11200003 C ủ    ĩ   ã  ộ  k o      2 (2,0) (a) 0101100651 

4. 0101006322 11200005 T    ở   Hồ C í M    2 (2,0)  

5. 0101001625 11200004 
Lị   sử      Cộ   s   V    

Nam 
2 (2,0)  

6. 0101100822 14200101      ă  1 3 (3,0)  

7. 0101100823 14200102      ă  2 3 (3,0) (a) 0101100822 

8. 0101100824 14200103      ă  3 3 (3,0) 
(a) 0101100822 

0101100823 

9. 0101101928  04200146 Hó  đạ        1  CNTP  2 (2,0)  

10. 0101102014  04201149 
T í         ó  đạ        1 

(CNTP) 
1 (0,1) (a) 0101101928 

11. 0101102015 04200147 Hó  đạ        2  CNTP  2 (2,0) (a) 0101101928 

12. 0101102044  04201150 
T í         ó  đạ        2 

(CNTP) 
1 (0,1) (a) 0101102015 

13. 0101101932  08200108 S        đạ         CNTP  3 (3,0)  

14. 0101101934  08200109 V  s    đạ         CNTP  2 (2,0) (a) 0101101932 

15. 0101101933 08201101 
T í           s    đạ  

       CNTP  
1 (0,1) (a) 0101101934 

16. 0101102016   15200031 Vậ     đạ         CNTP  3 (2,1)  

17. 0101101930 15200030 G     í    CNTP  3 (3,0)  

18. 0101101922 01202010 
 ỹ  ă   ứ   dụ        

               
3 (0,3)  

19. 

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo dụ    ể      1  2 (0,2) 
Không tính tín 

  ỉ  í    ũy 
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TT Mã học phần Mã tự quản Tên học phần Số tín chỉ 

 iều kiện 

        ớ     ; 

     quy      ; 

song hành (c)) 

20. 

0101101334 

0101001693 

0101001694 

0101001695 

0101001701 

0101001696 

16201002 G áo dụ    ể      2  2 (0,2) 

Không tính tín 

  ỉ  í    ũy 

(a) 0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

21. 

0101100929 

0101001718 

0101001702 

0101001719 

0101100931 

0101100930 

16201003 G áo dụ    ể      3  1 (0,1) 

Không tính tín 

  ỉ  í    ũy 

(a) 0101001709 

    0101001710 

    0101001711 

   0101001712 

   0101001713 

   0101001698 

(a) 0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

22. 0101001657 16200004 
G áo dụ  quố    ò   - an 

ninh 1  
3 (3,0)  

23. 0101001662 16200005 
G áo dụ  quố    ò   - an 

ninh 2  
2 (2,0) (a) 0101001657 

24. 0101001669 16200006 
G áo dụ  quố    ò   - an 

ninh 3 
1 (0,1) 

(a) 0101001657 

(a) 0101001662 

25. 0101001677 16200007 
G áo dụ  quố    ò   - an 

ninh 4 
2 (0,2) 

(a) 0101001657 

(a) 0101001662 

(a) 0101001669 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản tự chọn (ch n 

tố  th ểu 1 h   phần) 
2 (2,0)  

26. 0101003671 11200006 P á   uậ  đạ        2 (2,0)  

27. 0101003015 15200022 Lo        2 (2,0)  

28. 0101100941 13200003             đạ        2 (2,0)  

    Kiến thức cơ sở ngành   

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 37 (28,9)  

29. 0101101927  05202190  ỹ  ă     uy         2 (1,1)  

30.  0101102003 05202191  ỹ  ă        2 (1,1)  

31. 0101101929 04200148 Hó   ữu     CNTP  3 (3,0)  

32.  0101001968 05200002 Hó  s                  2 (2,0)  
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TT Mã học phần Mã tự quản Tên học phần Số tín chỉ 

 iều kiện 

        ớ     ; 

     quy      ; 

song hành (c)) 

33. 0101004395  05201163 
T í         ó       à  ó  

s                   
1 (0,1) (a) 0101001968  

34. 0101001863 05200001 Hó                2 (2,0) (a) 0101101929 

35. 0101102017  05200176 
V  s     ậ                

(CNTP) 
2 (2,0) (a) 0101101934 

36. 0101004520 05201164 
T í           s     ậ      

          
1 (0,1) (a) 0101102017  

37. 0101006535 05200121 V  s        oà            2 (2,0) (a) 0101102017  

38. 0101102026 07200104 D    d        ờ  2 (2,0) (a) 0101001863 

39. 0101102045 07201132 
T     à   k o      d    

d        ờ  
1 (0,1) (a) 0101102026  

40. 0101007906 05201115 
N ậ      C              

     
1 (0,1)  

41. 0101100638 05200116 
Tí         ậ      ủ   ậ     u 

          
2 (2,0) (c) 0101002777 

42.  0101101931 15200032 

Xá  su   và   ố   k    o   

s    u  ,          , kỹ 

  uậ   CNTP  

3 (2,1) (a) 0101101930 

43. 0101102134 03202550 Vẽ kỹ   uậ  2 (1,1)  

44. 0101102135 05200238 

 ỹ   uậ            1  B    

đổ          à   â         ậ  

lý) 

3 (3,0)  

45.  0101102018 05200177 
 ỹ   uậ            2 

 T uyề          o   CNTP  
3 (3,0)  

46. 0101102136 05200239 
 ỹ   uậ            3 

 T uyề  k ố    o   CNTP  
2 (2,0)  

47. 0101005224 05201012 
T     à   kỹ   uậ       

     
1 (0,1) 

(a) 0101002777 

     0101102018  

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn ( h n tố  th ểu một h   phần) 2 (2,0)  

48. 0101001598 05200123  ộ   ố               2 (2,0) (a) 0101001968  

49. 0101005641 05200015 T           ứ   ă   2 (2,0) (a) 0101001863 

50. 0101100872 05200122 
T           uy     à   

                    
2 (2,0)  

51. 0101002584 05200017  ỹ   uậ   ạ              2 (2,0)  

52. 0101002497 02200032  ỹ   uậ  đ     2 (2,0)  

     Kiến thức ngành  G    đoạ  1 –      ằ   Cử   â   49 (29,20)  

Kiến thức ngành bắt buộc 39 (23,16)  

53. 0101001087 05200018 C         s u   u  oạ   2 (2,0) (a) 0101001968 

54.  0101102019 05200179 
Các quá trình trong Công 

               
2 (2,0) 

(a) 0101001968 

    0101102017 
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TT Mã học phần Mã tự quản Tên học phần Số tín chỉ 

 iều kiện 

        ớ     ; 

     quy      ; 

song hành (c)) 

55. 0101102005  052 01180 
T     à    á  quá       

  o   C                   
1 (0,1) (a) 0101102019 

56. 0101000687 05200022 
C           o   , đó    ó  

          
2 (2,0)  

57. 0101100220 05201113 
T     à         k   à k ể  

      o              
1 (0,1) (a) 0101000687 

58. 0101102088 05202212 Luậ            2 (1,1) (a) 0101006535  

59. 0101003709 05200014 P ụ               2 (2,0) (a) 0101001863 

60. 0101003683 05200023 P á     ể  s        2 (2,0)  

61. 0101102020 05200212 
P â   í    ó               

1 (CNTP) 
3 (3,0)  

62.  0101101091 05201159 
T í          â   í    ó     

          1 
2 (0,2) (a) 0101102020 

63. 0101001197 05200125 
 á     á     qu        

     
2 (2,0)  

64. 0101005005 05201126 
T     à   đá     á     

qu             
1 (0,1) (a) 0101001197 

65. 0101003652 05200073 P â   í      s              2 (2,0) (a) 0101102017 

66. 0101101089 05201157 
T í          â   í      s    

          1 
1 (0,1) (a) 0101003652 

67.  0101102006 05202182 

  ể  soá         ợ    ằ   

         á    ố   k  

(CNTP) 

2 (1,1) (a) 0101101931 

68. 0101100058 05202209 
T     k    í         à  ử    

số    u 
3 (2,1) (a) 0101101931 

69.  0101102021 05202183 

H    ố     â   í    ố  

  uy  à đ ể  k ể  soá   ớ  

 ạ   H CCP  

2 (1,1) 
(a) 0101006535 

     0101003051 

70. 0101102022  05202181 
T     k             à  ố   í 

dây   uyề  s    u   
2 (1,1) (a) 0101006535 

71. 0101100213 05203150  ồ á  kỹ   uậ            1 (0,1) (a) 0101005224 

72. 0101100216 05203114 
 ồ á    á     ể  s        

          
1 (0,1) (a) 0101003683 

73. 0101006836 05205064       ậ   1 (0,1)  

74. 0101100875 05204146 T     ậ   ố         2 (0,2) (a) 0101006836 

Kiến thức ngành tự chọn (ch n tố  th ểu 6 h   phần trong nhóm 

A (3 h   phần lý thuyết + 3 h   phần th   hành t ơn  ứn ) và 2 

h   phần t on  nhóm B)) 
10 (6,4)  

Nhóm A ( h n tố  th ểu 6 h   phần (3 h   phần lý thuyết + 3 h   

phần th   hành) 
9  

75. 0101007017 05200055 
C         s    u     ợu, 

   ,   ớ       k á  
2 (2,0) (a) 0101102019 

76. 0101004982 05201027 T     à             s   1 (0,1) (a) 0101007017 
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TT Mã học phần Mã tự quản Tên học phần Số tín chỉ 

 iều kiện 

        ớ     ; 

     quy      ; 

song hành (c)) 

 u     ợu,    ,   ớ       

khát 

77. 0101006868 05200056 C                  sữ  2 (2,0) (a) 0101102019 

78. 0101004867 05201037 
T     à                 

     sữ  
1 (0,1) (a) 0101006868 

79. 0101006841 05200061 C                    u qu  2 (2,0) (a) 0101102019 

80. 0101004862 05201033 
T     à                 

       u qu  
1 (0,1) (a) 0101006841 

81. 0101006847 05200063 
C         s    u   dầu      

 ậ  
2 (2,0) (a) 0101102019 

82. 0101004960 05201043 
T     à             s   

 u   dầu       ậ   
1 (0,1) (a) 0101006847 

83. 0101006869 05200057 
C         s    u   đ ờ  , 

 á  , kẹo 
2 (2,0) (a) 0101102019 

84. 0101004973 05201039 
T     à             s   

 u   đ ờ  ,  á  , kẹo 
1 (0,1) (a) 0101006869 

85. 0101006839 05200059 
C                    à,  à 

phê, cacao 
2 (2,0) (a) 0101102019 

86. 0101004891 05201029 
T     à                 

       à,  à    ,      o 
1 (0,1) (a) 0101006839 

87. 0101006840 05200060 
C                        

     
2 (2,0) (a) 0101102019 

88. 0101004855 05201031 
T     à                 

                
1 (0,1) (a) 0101006840  

89. 0101006843 05200062 
C         s    u     ớ  

    ,      ị 
2 (2,0) (a) 0101102019 

90. 0101004974 05201035 
T     à             s   

 u     ớ      ,      ị 
1 (0,1) (a) 0101006843 

91. 0101006870 05200058 
C                    ị , 

  ứ  ,   ủy s   
2 (2,0) (a) 0101102019 

92. 0101102087  05201185 
T     à                 

       ị ,   ứ  ,   ủy s   
1 (0,1) (a) 0101006870  

Nhóm B (ch n tố  th ểu 1 h   phần) 1 (0,1)  

93. 0101100218 05201111 
T     à    ổ   ứ   à  u   

 uy    ộ  đồ       qu   
1 (0,1) (a) 0101005005 

94. 0101005600 05201021 

T     à   ứ   dụ        

     s          o        

               

1 (0,1) (a) 0101102017 

95. 0101100219 05201112 
T     à   kỹ   uậ       đạ  

  o                       
1 (0,1) (a) 0101102005 

Kiến thức ngành chuyên sâu đặc thù ( ọc kỳ doanh nghiệp) 30  

Kiến thức ngành chuyên sâu, đặc thù bắt buộc 26 (26,0)  

96. 0101100876 05200149 Qu        à  áy           2 (2,0) 
(a) 0101003051   

0101102019 
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TT Mã học phần Mã tự quản Tên học phần Số tín chỉ 

 iều kiện 

        ớ     ; 

     quy      ; 

song hành (c)) 

97. 0101101111 09200117 
Xử           ờ     o        

                 
2 (2,0)  

98. 0101006365 05201131 
Ứ   dụ             o        

               
2 (0,2) (a) 0101100058 

99. 0101102094 05204232 T     ậ  kỹ s  1  CNTP  3 (0,3) 
(a) 0101100875 

(c) 0101102095 

100. 0101102095 05204233 T     ậ  kỹ s  2  CNTP  3 (0,3) 
(a) 0101100875 

(c) 0101102094 

101. 0101100879 05206151   ó   uậ   ố         14 (0,14) 
(a) 0101100213 

    0101100216 

Kiến thức ngành chuyên sâu đặc thù tự chọn ( h n tố  th ểu   

h   phần) 
4 (4,0)  

102. 0101003909 13200008 Qu     ị do           2 (2,0)  

103.  0101006387 13200001 Vă   ó  do            2 (2,0)  

104. 0101101095 05200161 
M  ke                à 

        ứu    ờ     u d    
2 (2,0)  

105. 0101100936 17200001 
 ổ   ớ  sá    ạo  à k ở  

       
2 (2,0)  

106. 0101101093 05200138 

Qu        uỗ   u   ứ    à 

  uy  u     uồ   ố       

     

2 (2,0) (a) 0101102088 

107. 0101101094 05200135 
P ò                 à      

 ậ            
2 (2,0) (a) 0101102021 

108. 0101102013 05200213 
  ể  soá   á  quá       

  o                       
2 (2,0) (a) 0101102019 

109. 0101003868 02200080 
Qu       à sử dụ    ă   

  ợ      u qu  
2 (2,0)  

Tổng số tín chỉ lý thuyết         í    á        ầ  GDTC, 

GDQP-AN) 
105  

Tổng số tín chỉ thực hành  thực tập         í    á        ầ  

GDTC, GDQP-AN) 
56  

Tổng số tín chỉ toàn khóa         í    á        ầ  GDTC, 

GDQP-AN) 
161  

 

12. Kế hoạch đào tạo 

12.1.     oạ   đào  ạo   í   quy 

TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

 ọc kỳ 1: 16 tín chỉ tích lũy + 3 tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 10 (10,0)  

1. 0101101928 04200146 Hó  đạ        1  CNTP   2 (2,0)  

2. 0101101932 08200108 S        đạ         CNTP  3 (3,0)  

3. 0101101934 08200109 V  s    đạ         CNTP  2 (2,0)  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

4. 0101101922 01202010 
 ỹ  ă   ứ   dụ             

thông tin  
3 (3,0)  

5. 0101001657 16200004 
G áo dụ  quố    ò   - an ninh 

1 
3 (3,0)        í    ũy 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 (6,0)  

1. 0101101927 05202190  ỹ  ă     uy          2 (2,0)  

2. 0101101929 04200148 Hó   ữu     CNTP   3 (3,0)  

3. 0101007906 05201115 
N ậ      C              

      
1 (1,0)  

 ọc kỳ  :    tín chỉ tích lũy +   tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương, khoa học cơ bản bắt buộc 13 (11,2)  

1. 0101100822 14200101      ă  1 3 (3,0)  

2. 0101102014 04201149 
T í         ó  đạ        1 

(CNTP) 
1 (0,1)  

3. 0101102015 04200147 Hó  đạ        2  CNTP   2 (2,0)  

4.  0101101933  08201101 
T í           s    đạ        

(CNTP) 
1 (0,1)  

5. 0101102016 15200031 Vậ     đạ         CNTP   3 (3,0)  

6. 0101101930 15200030 G     í    CNTP  3 (3,0)  

7. 0101001662 16200005 
G áo dụ  quố    ò   - an ninh 

2 
2 (2,0)        í    ũy 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 9 (9,0)  

1. 0101001863 05200001 Hó                 2 (2,0)  

2. 0101100638 05200116 
Tí         ậ      ủ   ậ     u 

          
2 (2,0)  

3. 0101102134 03202550 Vẽ kỹ   uậ   2 (1,1)  

4. 0101102135 05200238 
 ỹ   uậ            1  B    đổ  

        à   â         ậ      
3 (3,0)  

 ọc kỳ 3:  1 tín chỉ tích lũy + 3 tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 7 (6,1)  

1. 0101100651 11200001 T         Má  - Lênin 3 (3,0)  

2. 0101100823 14200102      ă  2 3 (3,0)  

3. 0101102044 04201150 
Thí         ó  đạ        2 

(CNTP) 

1 (0,1) 

 
 

4. 

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

16201001 G áo dụ    ể      1 2 (0,2)        í    ũy 



25 

 

TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

0101001697 

5. 0101001669 16200006 
G áo dụ  quố    ò   - an ninh 

3 
1 (0,1)        í    ũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản tự chọn (ch n tố  

th ểu 1 h   phần) 
2 (2,0)  

1. 0101003671 1120006 P á   uậ  đạ         2 (2,0)  

2. 0101003015 15200022 Lo         2 (2,0)  

3. 0101100941 13200003             đạ         2 (2,0)  

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 12 (10,2)  

1. 0101102003 05202191  ỹ  ă         2 (1,1)  

2. 0101001968 05200002 Hó  s                  2 (2,0)  

3. 0101102017 05200176 
V  s     ậ                

(CNTP) 
2 (2,0)  

4. 0101101931 15200032 

Xá  su   và   ố   k    o   s   

 u             kỹ   uậ  

(CNTP) 

3 (2,1)  

5. 0101102018 05200177 
 ỹ   uậ            2  T uyề  

        o   CNTP  
3 (3,0)  

 ọc kỳ 4:    tín chỉ tích lũy +   tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 5 (5,0)  

1. 0101002298 11200002           í     ị Má  – Lênin 2 (2,0)  

2. 0101100824 14200103      ă  3 3 (3,0)  

3. 0101001677 16200007 
G áo dụ  quố    ò   - an ninh 

4 
2 (0,2)        í    ũy 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 8 (6,2)  

1. 0101004395 05201163 
T í         ó       à  ó  s    

              
1 (0,1)  

2. 0101004520 05201164 
T í           s     ậ           

      
1 (0,1)  

3. 0101006535 05200121 V  s        oà             2 (2,0)  

4. 0101102026 07200104 D    d        ờ   2 (2,0)  

5. 0101102136 05200239 
 ỹ   uậ            3  T uyề  

k ố    o   CNTP   
2 (2,0)  

Kiến thức ngành bắt buộc 9 (9,0)  

1. 0101001087 05200018 C         s u   u  oạ    2 (2,0)  

2. 0101102019 05200179 
Cá  quá         o             

           
2 (2,0)  

3. 0101102020 05200212 P â   í    ó               1  3 (3,0)  

4. 0101001197 05200125  á     á     qu              2 (2,0)  

 ọc kỳ 5:  1 tín chỉ tích lũy +   tín chỉ không tích lũy 
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 4 (2,2)  

1. 

0101101334 

0101001693 

0101001694 

0101001695 

0101001701 

0101001696 

16201002 G áo dụ    ể      2 2 (0,2)        í    ũy 

2. 0101000476 11200003 C ủ    ĩ   ã  ộ  k o       2 (2,0)  

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 2 (0,2)  

1. 0101005224 05201012 T     à   kỹ   uậ             1 (0,1)  

2. 0101102045 07201132 
T     à   k o      d    

d        ờ   
1 (0,1)  

 ọc phần kiến thức cơ sở ngành tự chọn ( h n tố  th ểu 1 h   

phần) 
2 (2,0)  

1. 0101001598 05200123  ộ   ố                2 (2,0)  

2. 0101005641 05200015 T           ứ   ă    2 (2,0)  

3. 0101100872 05200122 
T           uy     à        

               
2 (2,0)  

4. 0101002584 05200017  ỹ   uậ   ạ             2 (2,0)  

5. 0101002497 02200032  ỹ   uậ  đ    2 (2,0)  

Kiến thức ngành bắt buộc 12 (8,4)  

1. 101102005 05201180 
T     à    á  quá         o   

C                    
1 (0,1)  

2. 010100687 05200022 
C           o   , đó    ó  

           
2 (2,0)  

3. 0101102088 05202212 Luậ             2 (1,1)  

4. 0101101091 05201159 
T í          â   í    ó     

          1 
2 (0,2)  

5. 0101005005 05201126 
T     à   đá     á     qu   

           
1 (0,1)  

6. 0101003652 05200073 P â   í      s              2 (2,0)  

7.  0101102006 05202182 
  ể  soá         ợ    ằ   

         á    ố   k   CNTP  
2 (1,1)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm A ( h n 1 h   phần lý thuyết và 1 h   phần th   hành t ơn  

ứn ) 

3  

1. 0101007017 05200055 
C         s    u     ợu,    , 

  ớ       k á   
2 (2,0)  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

2. 0101004982 05201027 
T     à             s    u   

  ợu,    ,   ớ       k á   
1 (0,1)  

3. 0101006868 05200056 C                  sữ  2 (2,0)  

4. 0101004867 05201037 
T     à                      

sữ   
1 (0,1)  

5. 0101006841 05200061 C                    u qu   2 (2,0)  

6. 0101004862 05201033 
T     à                      

  u qu   
1 (0,1)  

7. 0101006847 05200063 
C         s    u   dầu      

 ậ   
2 (2,0)  

8. 0101004960 05201043 
T     à             s    u   

dầu       ậ   
1 (0,1)  

9. 010106869 05200057 
C         s    u   đ ờ  , 

 á   kẹo 
2 (2,0)  

10. 0101004973 05101093 
T     à             s    u   

đ ờ  ,  á   kẹo 
1 (0,1)  

11. 0101006839 05200059 
C                    à,  à    , 

ca cao  
2 (2,0)  

12. 0101004891 05201029 
T     à                      

trà, cà phê, ca cao 
1 (0,1)  

13. 0101006840 05200060 C                              2 (2,0)  

14. 0101004855 05201031 
T     à                      

            
1 (0,1)  

15. 0101006843 05200062 
C         s    u     ớ      , 

     ị  
2 (2,0)  

16. 0101004974 05201035 
T     à             s    u   

  ớ      ,      ị  
1 (0,1)  

17. 0101006870 05200058 
C                    ị ,   ứ  , 

  ủy s    
2 (2,0)  

18. 0101102087 05201185 
T     à                      

  ị ,   ứ  ,   ủy s   
1 (0,1)  

 ọc kỳ 6:  1 tín chỉ tích lũy + 1 tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 3 (2,1)  

1. 0101006322 1120005 T    ở   Hồ C í M     2 (2,0)  

2. 

0101001714 

0101001715 

0101001716 

0101001717 

0101001699 

0101001700 

16201003 G áo dụ    ể      3 1 (0,1)        í    ũy 

Kiến thức ngành bắt buộc 13  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

1. 0101100220 05201113 
T     à         k  k          o 

              
1 (0,1)  

2. 0101003709 05200014 P ụ                2 (2,0)  

3. 0101003683 05200023 P á     ể  s         2 (2,0)  

4. 0101101089 05201157 
T í          â   í      s    

          1 
1 (0,1)  

5. 0101100058 05202209 
T     k    í         à  ử    số 

   u  
3 (2,1)  

6. 0101102021 05202183 

H    ố     â   í    ố    uy  à 

đ ể  k ể  soá   ớ   ạ  

(HACCP)  

2 (2,0)  

7. 0101100213 05203150  ồ á  kỹ   uậ             1 (0,1)  

8. 0101006836 05205064       ậ   1 (0,1)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm A ( h n   h   phần lý thuyết và   h   phần th   hành t ơn  

ứn ) 

6 (4,2)  

1. 0101007017 05200055 
C         s    u     ợu,    , 

  ớ       k á   
2 (2,0)  

2. 0101004982 05201027 
T     à             s    u   

  ợu,    ,   ớ       k á   
1 (0,1)  

3. 0101006868 05200056 C                  sữ  2 (2,0)  

4. 0101004867 05201037 
T     à                      

sữ   
1 (0,1)  

5. 0101006841 05200061 C                    u qu   2 (2,0)  

6. 0101004862 05201033 
T     à                      

  u qu   
1 (0,1)  

7. 0101006847 05200063 
C         s    u   dầu      

 ậ   
2 (2,0)  

8. 0101004960 05201043 
T     à             s    u   

dầu       ậ   
1 (0,1)  

9. 010106869 05200057 
C         s    u   đ ờ  , 

 á   kẹo 
2 (2,0)  

10. 0101004973 05101093 
T     à             s    u   

đ ờ  ,  á   kẹo 
1 (0,1)  

11. 0101006839 05200095 
C                    à,  à    , 

ca cao  
2 (2,0)  

12. 0101004891 05201029 
T     à                      

trà, cà phê, ca cao 
1 (0,1)  

13. 0101006840 05200060 C                              2 (2,0)  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

14. 0101004855 05201031 
T     à                      

            
1 (0,1)  

15. 0101006843 05200062 
C         s    u     ớ      , 

     ị  
2 (2,0)  

16. 0101004974 05201035 
T     à             s    u   

  ớ      ,      ị  
1 (0,1)  

17. 0101006870 05200058 
C                    ị ,   ứ  , 

  ủy s    
2 (2,0)  

18. 0101102087 05201185 
T     à                      

  ị ,   ứ  ,   ủy s   
1 (0,1)  

 ọc kỳ 7 (hệ cử nhân): 8 tín chỉ tích lũy  

Kiến thức ngành bắt buộc 7 (4,3)  

1. 0101001625 11200004 
Lị   sử      Cộ   s   V    

Nam 
2 (20)  

2. 0101102022 05202181 
T     k             à  ố   í dây 

  uyề  s    u    
2 (1,1)  

3. 0101100216 05203114 
 ồ á    á     ể  s             

     
1 (0,1)  

4. 0101100875 05204146 T     ậ   ố          2 (0,2)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm B ( h n 1 h   phần th   hành) 
1 (0,1)  

1. 0101100218 05201111 
T     à    ổ   ứ   à  u   

 uy    ộ  đồ       qu    
1 (0,1)  

2. 0101005600 05201021 

T     à   ứ   dụ             

s          o                  

      

1 (0,1)  

3. 0101100219 05201112 
T     à   kỹ   uậ       đạ  

  o                       
1 (0,1)  

 ọc kỳ 7 (hệ kỹ sư): 18 tín chỉ tích lũy  

Kiến thức ngành bắt buộc  7 (4,3)  

1. 0101001625 11200004 
Lị   sử      Cộ   s   V    

Nam 
2 (2,0)  

2. 0101102022 05202181 
T     k             à  ố   í dây 

  uyề  s    u    
2 (1,1)  

3. 0101100874 05203114 
 ồ á    á     ể  s             

     
1 (0,1)  

4. 0101100875 05204146 T     ậ   ố          2 (0,2)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm B ( h n 1 h   phần th   hành) 
1 (0,1)  

1. 0101100218 05201111 T     à    ổ   ứ   à  u   1 (0,1)  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

 uy    ộ  đồ       qu    

2. 0101005600 05201021 

T     à   ứ   dụ             

s          o                  

      

1 (0,1)  

3. 0101100219 05201112 
T     à   kỹ   uậ       đạ  

  o                       
1 (0,1)  

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù bắt buộc   6 (4,2)  

1. 0101100876 05200149 Qu        à  áy            2 (2,0)  

2. 0101101111 09200117 
Xử           ờ     o        

                
2 (2,0)  

3. 0101006365 05201131 
Ứ   dụ             o        

                
2 (0,2)  

Kiến thức ngành chuyên sâu đặc thù tự chọn 

(ch n tố  th ểu   h   phần) 
4 (4,0)  

1. 01013909 13200008 Qu     ị do           2 (2,0)  

2. 0101101095 05200161 
M  ke                à        

 ứu    ờ     u d    
2 (2,0)  

3. 0101100936 1720001 
 ổ   ớ  sá    ạo  à k ở  

        
2 (2,0)  

4. 0101101093 05200138 
Qu        uỗ   u   ứ    à   uy 

 u     uồ   ố             
2 (2,0)  

5. 0101101094 05200135 
P ò                 à       ậ  

           
2 (2,0)  

6. 0101102013 05200213 
  ể  soá   á  quá         o   

                      
2 (2,0)  

7. 0101100936 17200001 
 ổ   ớ  sá    ạo  à k ở  

       
2 (2,0)  

8. 0101006387 13200001 Vă   ó  do           2 (2,0)  

 ọc kỳ 8 (kỹ sư):    tín chỉ  

Kiến thức ngành chuyên sâu đặc thù bắt buộc 20 (0,20)  

1. 0101102094 05204232 T     ậ  kỹ s  1  CNTP  3 (0,3)  

2. 0101102095 05204233 T     ậ  kỹ s  2  CNTP  3 (0,3)  

3. 0101100879 05206151   ó   uậ   ố          14 (0,14)  

 

 

1     Kế hoạch đào tạo vừa học vừa làm  

 

 

STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

 ọc kỳ 1: 16 tín chỉ tích lũy + 3 tín chỉ không tích lũy 
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 10 (10,0)  

1 0101101928 04200146 Hó  đạ        1  CNTP   2 (2,0)  

2 0101101932 08200108 S        đạ         CNTP  3 (3,0)  

3 0101101934 08200109 V  s    đạ         CNTP  2 (2,0)  

4 0101101922 01202010 
 ỹ  ă   ứ   dụ             

thông tin  
3 (0,3)  

5 0101001657 16200004 G áo dụ  quố    ò  - an ninh 1 3 (3,0) 
Không tích 

 ũy 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 (6,0)  

1 0101101927 05202190  ỹ  ă     uy          2 (1,1)  

2 0101101929 04200148 Hó   ữu     CNTP   3 (3,0)  

3 0101007906 05201115 N ậ      C                    1 (0,1)  

 ọc kỳ  : 17 tín chỉ tích lũy +   tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 11 (9,2)  

1 0101100822 14200101      ă  1 3 (3,0)  

2 0101102014 04201149 
T í         ó  đạ        1 

(CNTP) 
1 (0,1)  

3 0101101933 08201101 
T í           s    đạ        

(CNTP) 
1 (0,1)  

4 0101102016 15200031 Vậ     đạ         CNTP   3 (3,0)  

5 0101101930 15200030 G     í    CNTP  3 (3,0)  

6 0101001662 16200005 G áo dụ  quố    ò   - an ninh 2 2 (2,0) 
Không tích 

 ũy 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 (6,0)  

1 0101001863 05200001 Hó                 2 (2,0)  

2 0101100638 05200116 
Tí         ậ      ủ   ậ     u      

     
2 (2,0)  

3 0101102134 03202550 Vẽ kỹ   uậ   2 (1,1)  

 ọc kỳ 3: 15 tín chỉ tích lũy + 3 tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 5 (5,0)  

1 0101100651 11200001 T         Má  - Lênin 3 (3,0)  

2 0101102015 04200147 Hó  đạ        2  CNTP  2 (2,0)  

3 

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo dụ    ể      1 2 (0,2) 
Không tích 

 ũy 

4 0101001669 16200006 G áo dụ  quố    ò   - an ninh 3 1 (0,1) 
Không tích 

 ũy 
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 10 (10,0)  

1 0101001968 05200002 Hó  s                  2 (2,0)  

2 0101102026 07200104 D    d        ờ  2 (2,0)  

3 0101101931 15200032 

Xá  su   và   ố   k    o   s   

 u  ,          , kỹ   uậ  

(CNTP) 

3 (2,1)  

4 0101102135 05200238 
 ỹ   uậ            1  B    đổ  

        à   â         ậ      
3 (3,0)  

 ọc kỳ 4: 17 tín chỉ tích lũy +   tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 6 (5,1)  

1 0101002298 11200002           í     ị Má  – Lênin 2 (2,0)  

2 0101100823 14200102      ă  2 3 (3,0)  

3 0101102044 04201150 
T í         ó  đạ        2 

(CNTP) 
1 (0,1)  

4 0101001677 16200007 G áo dụ  quố    ò   - an ninh 4 2 (0,2) 
Không tích 

 ũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản tự chọn 

(ch n tố  th ểu 1 h   phần) 
2 (2,0)  

1 0101003671 11200006 P á   uậ  đạ         2 (2,0)  

2 0101003015 15200022 Lo         2 (2,0)  

3 0101100941 13200003             đạ        2 (2,0)  

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 7 (5,2)  

1  0101102003  05202191  ỹ  ă         2 (2,0)  

2 0101004395 05201163 
T í         ó       à  ó  s    

              
1 (0,1)  

3 0101102045 07201132 
T     à   k o      d    d     

   ờ  
1 (0,1)  

4 0101102018 05200177 
 ỹ   uậ            2  T uyề  

        o   CNTP  
3 (3,0)  

Kiến thức ngành bắt buộc 3 (3,0)  

1 0101102020 05200212 
P â   í    ó               1 

(CNTP) 
3 (3,0)  

 ọc kỳ 5: 16 tín chỉ tích lũy +   tín chỉ không tích lũy 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 14 (12,2)  

1 

0101001709 

0101001710 

0101001711 

0101001712 

16201002 G áo dụ    ể      2 2 (0,2) 
Không tích 

 ũy 
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

0101001713 

0101001698 

2 0101102017 05200176 V  s     ậ                2 (2,0)  

3 0101006535 05200121 V  s        oà            2 (2,0)  

4 0101102136 05200239 
 ỹ   uậ            3  T uyề  

k ố    o   CNTP  
2 (2,0)  

5 0101001087 05200018 C         s u   u  oạ    2 (2,0)  

6 0101102088 05202212 Luậ             2 (1,1)  

7 0101101091 05201159 
T í          â   í    ó          

     1 
2 (0,2)  

8 0101001197 05200125  á     á     qu              2 (2,0)  

 ọc phần kiến thức ngành tự chọn ( h n tố  th ểu 1 h   phần) 2 (2,0)  

1 0101001598 05200123  ộ   ố                2 (2,0)  

2 0101005641 05200015 T           ứ   ă    2 (2,0)  

3 0101100872 05200122 
T           uy     à        

               
2 (2,0)  

4 0101002584 05200017  ỹ   uậ   ạ             2 (2,0)  

5 0101002497 02200032  ỹ   uậ  đ    2 (2,0)  

 ọc kỳ 6: 14 tín chỉ tích lũy  

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 5 (5,0)  

1 0101000476 11200003 C ủ    ĩ   ã  ộ  k o      2 (2,0)  

2 0101100824 14200103      ă  3 3 (3,0)  

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 2 (0,2)  

1 0101004520 05201164 
T í           s     ậ           

      
1 (0,1)  

2 0101005224 05201012 T     à   kỹ   uậ            1 (0,1)  

Kiến thức ngành bắt buộc 7 (6,1)  

1 0101102019 05200179 
Cá  quá         o   C         

          
2 (2,0)  

2 0101000687 05200022 
C           o   , đó    ó       

     
2 (2,0)  

3 0101005005 05201126 
T     à   đá     á     qu   

          
1 (0,1)  

4 0101003652 05200073 P â   í      s               2 (2,0)  

 ọc kỳ 7: 16 tín chỉ tích lũy  

Kiến thức ngành bắt buộc 10 (7,3)  

1 0101102005 05201180 T     à    á  quá         o   1 (0,1)  
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

C                    

2 0101100220 05201113 
T     à         k   à k        

  o               
1 (0,1)  

3 0101003709 05200014 P ụ                2 (2,0)  

4 0101101089 05201157 
T í          â   í      s    

          1 
1 (0,1)  

5 0101102006 05202182 
  ể  soá         ợ    ằ   

         á    ố   k  (CNTP) 
2 (1,1)  

6 0101100058 05202209 
T     k    í         à  ử    số 

   u  
3 (2,1)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm A ( h n   h   phần lý thuyết và   h   phần th   hành t ơn  

ứn ) 

6 (4,2)  

1 0101007017 05200055 
C         s    u     ợu,    , 

  ớ       k á   
2 (2,0)  

2 0101004982 05201027 
T     à             s    u   

  ợu,    ,   ớ       k á   
1 (0,1)  

3 0101006868 05200056 C                  sữ  2 (2,0)  

4 0101004867 05201037 
T     à                      

sữ   
1 (0,1)  

5 0101006841 05200061 C                    u qu   2 (2,0)  

6 0101004862 05201033 
T     à                      

  u qu   
1 (0,1)  

7 0101006847 05200063 C         s    u   dầu       ậ   2 (2,0)  

8 0101004960 05201043 
T     à             s    u   

dầu       ậ   
1 (0,1)  

9 010106869 05200057 
C         s    u   đ ờ  ,  á   

kẹo 
2 (2,0)  

10 0101004973 05101093 
T     à             s    u   

đ ờ  ,  á   kẹo 
1 (0,1)  

11 0101006839 05200059 
C                    à,  à    , 

ca cao  
2 (2,0)  

12 0101004891 05201029 
T     à                      

trà, cà phê, ca cao 
1 (0,1)  

13 0101006840 05200060 C                              2 (2,0)  

14 0101004855 05201031 
T     à                      

            
1 (0,1)  

15 0101006843 05200062 
C         s    u     ớ      , 

     ị  
2 (2,0)  

16 0101004974 05201035 
T     à             s    u   

  ớ      ,      ị  
1 (0,1)  
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

17 0101006870 05200058 
C                    ị ,   ứ  , 

  ủy s    
2 (2,0)  

18 0101102087 05201185 
T     à                      

  ị ,   ứ  ,   ủy s   
1 (0,1)  

 ọc kỳ 8: 1  tín chỉ tích lũy  

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 2 (2,0)  

1 0101006322 11200005 T    ở   Hồ C í M    2 (2,0)  

2 

0101100929 

0101001718 

0101001702 

0101001719 

0101100931 

0101100930 

16201003 G áo dụ    ể      3 1 (0,1) 
Không tích 

 ũy 

Kiến thức ngành bắt buộc 4 (2,2)  

1 0101003683 05200023 P á     ể  s         2 (2,0)  

2 0101100213 05203150  ồ á  kỹ   uậ            1 (0,1)  

3 0101006836 05205064       ậ   1 (0,1)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm A ( h n 1 h   phần lý thuyết và 1 h   phần th   hành t ơn  

ứn ) 

3 (2,1)  

1 0101007017 05200055 
C         s    u     ợu,    , 

  ớ       k á   
2 (2,0)  

2 0101004982 05201027 
T     à             s    u   

  ợu,    ,   ớ       k á   
1 (0,1)  

3 0101006868 05200056 C                  sữ  2 (2,0)  

4 0101004862 05201037 
T     à                      

sữ   
1 (0,1)  

5 0101006841 05200061 C                    u qu   2 (2,0)  

6 0101004862 05201033 
T     à                      

  u qu   
1 (0,1)  

7 0101006847 05200063 C         s    u   dầu       ậ   2 (2,0)  

8 0101004960 05201043 
T     à             s    u   

dầu       ậ   
1 (0,1)  

9 010106869 05200057 
C         s    u   đ ờ  ,  á   

kẹo 
2 (2,0)  

10 0101004973 05101093 
T     à             s    u   

đ ờ  ,  á   kẹo 
1 (0,1)  

11 0101006839 05200059 
C                    à,  à    , 

ca cao  
2 (2,0)  

12 0101004891 05201029 
T     à                      

trà, cà phê, ca cao 
1 (1,0)  
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

13 0101006840 05200060 C                              2 (2,0)  

14 0101004855 05201031 
T     à                      

            
1 (0,1)  

15 0101006843 05200062 
C         s    u     ớ      , 

     ị  
2 (2,0)  

16 0101004974 05201035 
T     à             s    u   

  ớ      ,      ị  
1 (0,1)  

17 0101006870 05200058 
C                    ị ,   ứ  , 

  ủy s    
2 (2,0)  

18 0101102087 05201185 
T     à                      

  ị ,   ứ  ,   ủy s   
1 (0,1)  

 ọc kỳ 9 – cử nhân: 1  tín chỉ  

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 2 (2,0)  

1 0101001625 11200004 
Lị   sử      Cộ   s   V    

Nam 
2 (2,0)  

Kiến thức ngành bắt buộc 7 (4,3)  

1 0101102021 05202183 

H    ố     â   í    ố    uy  à 

đ ể  k ể  soá   ớ   ạ  

(HACCP) 

2 (2,0)  

2 0101102022 05202181 
T     k             à  ố   í dây 

  uyề  s    u   
2 (1,1)  

3 0101100216 05203114 
 ồ á    á     ể  s             

     
1 (0,1)  

4 0101100875 05204146 T     ậ   ố         2 (0,2)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm B ( h n tố  th ểu 1 h   phần) 
1 (0,1)  

1 0101100218 05201111 
T     à    ổ   ứ   à  u   

 uy    ộ  đồ       qu    
1 (0,1)  

2 0101005600 05201021 

T     à   ứ   dụ             

s          o                  

     

1 (0,1)  

3 0101100219 05201112 
T     à   kỹ   uậ       đạ  

  o                       
1 (0,1)  

 ọc kỳ 9 – kỹ sư: 18 tín chỉ 

Kiến thức giáo dục đại cương  khoa học cơ bản bắt buộc 2 (2,0)  

1 0101001625 11200004 
Lị   sử      Cộ   s   V    

Nam 
2 (2,0)  

Kiến thức ngành bắt buộc 7 (4,3)  

1 0101102021 05202183 

H    ố     â   í    ố    uy  à 

đ ể  k ể  soá   ớ   ạ  

(HACCP) 

2 (2,0)  
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

2 0101102022 05202181 
T     k             à  ố   í dây 

  uyề  s    u   
2 (2,0)  

3 0101100216 05203114 
 ồ á    á     ể  s             

     
1 (0,1)  

4 0101100875 05204146 T     ậ   ố         2 (0,2)  

Kiến thức ngành tự chọn  

Nhóm B ( h n tố  th ểu 1 h   phần) 
1 (0,1)  

1 0101100218 05201111 
T     à    ổ   ứ   à  u   

 uy    ộ  đồ       qu    
1 (0,1)  

2 0101005600 05201021 

T     à   ứ   dụ             

s          o                  

     

1 (0,1)  

3 0101100219 05201112 
T     à   kỹ   uậ       đạ  

  o                       
1 (0,1)  

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù (học kỳ doanh nghiệp) 

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù bắt buộc 
6 (6,0)  

1 0101100876 05200149 Qu        à  áy           2 (2,0)  

2 0101101111 09200117 
Xử           ờ     o        

                 
2 (2,0)  

3 0101006365 05201131 
Ứ   dụ             o        

               
2 (2,0)  

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù (học kỳ doanh nghiệp) 

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù tự chọn (ch n tố  th ểu 1 h   

phần) 

2 (2,0)  

1 0101003909 13200008 Qu     ị do            2 (2,0)  

2 0101101095 05200161 
M  ke                à        

 ứu    ờ     u d    
2 (2,0)  

3 0101100936 17200001  ổ   ớ  sá    ạo  à k ở         2 (2,0)  

4 0101101093 05200138 
Qu        uỗ   u   ứ    à   uy 

  uy     uồ   ố            
2 (2,0)  

5 0101101094 05200135 
P ò                 à       ậ  

          
2 (2,0)  

6 0101102013 05200213 
  ể  soá   á  quá         o   

                      
2 (2,0)  

7 0101003868 02200080 
Qu       à sử dụ    ă     ợ   

   u qu  
2 (2,0)  

8 0101006387 13200001 Vă   ó  do           2 (2,0)  

 ọc kỳ 1  - Kỹ sư:    tín chỉ 

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù (học kỳ doanh nghiệp) 

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù bắt buộc 
20 (0,20)  

1 0101102094 05204232 T     ậ  kỹ s  1  CNTP   3 (0,2)  
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

2 0101102095 05204233 T     ậ  kỹ s  2  CNTP  3 (0,2)  

3 0101100879 05206151   ó   uậ   ố          14 (0,14)  

 

13  Kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo 

Cá  đ    ị  ó   á                   đú  , đủ   eo     oạ   k ể  soá   à đ   

  o        ợ   đào  ạo đã đ ợ      duy        ợ   ớ  Quy đị    ề       á        dạy 

      à  . 

14   ướng dẫn thực hiện 

14.1.  ối với các Khoa đào tạo   ộ môn  

- P            ứu              đào  ạo để  ổ   ứ            đú   y u  ầu  ề  ộ  

du    ủ              . 

- P â                    ụ   á              ầ   à  u       đề             ầ  

  o            để    ể  k    k   oạ         dạy. 

- C u    ị   ậ  kỹ độ    ũ  ố          ậ , y u  ầu  ố          ậ         ểu  ặ  

kẽ  oà   ộ              đào  ạo   eo          í    ỉ để   ớ   dẫ     ờ      đă   k  

 á        ầ . 

- C u    ị đầy đủ   áo      ,  à     u      k  o,    sở  ậ      , để đ     o      

      ố              . 

- Cầ    ú   đ    í    o     ủ         uyề  đạ   à        u  á       k      ứ , 

quy đị    á        ầ       quy    ủ   á        ầ   ắ   uộ   à   u    ị            để 

đá  ứ   y u  ầu       dạy  á        ầ         . 

-   ể     ,   á  sá        á        dạy  ủ               eo Quy đị    ề       á  

      dạy       à    à đ     o  á   oạ  độ   đổ   ớ           á        dạy  à 

k ể      đá     á. 

14.2.  ối với giảng viên 

-                đ ợ    â             dạy  ộ   oặ     ều đ    ị       ầ   ầ  

             ứu kỹ  ộ  du   đề        ủ        ầ  để   u    ị  à       ,        

  á        dạy  à  á              đồ d    dạy          ợ . 

- G                 u    ị đầy đủ   áo      ,  à     u      ậ   à  u         o 

   ờ      để    ờ        u    ị    ớ  k        ớ . 
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- Sử dụ   đ  dạ    á           á        dạy  à       eo            áo dụ   H   

 ậ    ủ độ  ,  à       sá    ạo ,           đú    á           á  k ể     , đá     á 

quy đị     o   đề             ầ . 

-  Rú  k           đố   ớ   oạ  độ         dạy  ủ        â   à  í                

 ào  oạ  độ   đổ   ớ           á  dạy       eo Quy đị    ề       á        dạy      

hành. 

14.3.  ối với người học 

- P         k  o   k            ủ   ố          ậ /   áo        ủ       để     

           ầ    o      ợ   ớ       độ. 

- P            ứu đề             ầ ,   áo        à  à     u      k  o    ớ  k   

đ    ớ  để        u  à        đ ợ   ố      . 

- P    đ     o đầy đủ   ờ            ớ  để    e   ớ   dẫ   oặ   à         ủ  

          . 

- Phát huy tính      ủ,        ầ        ,            ứu, đồ     ờ   í            

         ậ    eo   ó ,      d  đầy đủ  á   oạ  độ      o  uậ , se     ,       à  . 

- Tí       k      á   á   à    uy         ạ    à   o             ủ     ờ   để 

  ụ   ụ   o            ,            ứu  à  à  k ó   uậ   ố        . 

- T                 ú  Quy        , k ể     , đá     á. 

15. Phê duyệt chương trình đào tạo 

       , n ày 05  th n  09  n m   22 

  Ủ TỊ         N  K & T 

 

 

 

       , n ày   05 th n  09  n m   22 

TR  N  K OA 

( ã ký) 

P S  TS Lê Nguyễn  oan Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

             , n ày  05  th n  09  n m   22 

    U TR  N  

( ã ký) 

P S  TS Nguyễn Xuân  oàn 
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